KẾ HOẠCH GIÁO DỤC KHỐI LÁ THÁNG 9/2024
	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT1- Trẻ khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa  tuổi.T9,T10
MT2- Thực hiện đúng, thuần thục các động tác phát triển các nhóm cơ và hô  hấp  của bài thể dục theo hiệu lệnh hoặc theo nhịp bản nhạc
MT3- Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động cơ bản và phát triển các tố chất  nhanh  nhẹn, mạnh mẽ, khéo léo,  giữ thăng bằng và bền bỉ.
	GIỜ HỌC
- Đi trên dây (dây đặt trên sàn), đi trên ván kê dốc. 
- Đi nối bàn chân tiến, lùi 
- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.  
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con  người. 

GIỜ SINH HOẠT
- Đặc điểm, sở thích của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường. 
- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa  dạng của chúng. 


	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT1- Trẻ biết kể tên và nêu một vài nét đặc trưng của trường, lớp
MT2- Trẻ phối hợp các giác quan để quan sát, xem xét và thảo luận về sự vật, hiện  tượng.
MT7- Trẻ có khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau
	GIỜ HỌC
- (CS 113). Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. 
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng.  
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 
- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng; (CS 96)  đồ dùng ăn uống. 
- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng. 
- Các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ 
- Chỉ ra được khối cầu, khối vuông, khối chữ nhật và khối trụ theo yêu cầu (CS 107)  
GIỜ SINH HOẠT
- Phân loại đối tượng theo những dấu hiệu khác nhau. 
- Đặc điểm, công dụng và cách sử dụng đồ dùng, đồ chơi. 
- Một số mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng, đồ chơi quen thuộc. 
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 - 3 đồ dùng, đồ chơi. 
- Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2 -3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng; (CS96).
- Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường khi được hỏi chuyện
- Tên, địa chỉ, và mô tả một số đặc điểm nổi bật của trường lớp khi  được  hỏi, trò  chuyện.
- Tên và công việc của các cô bác ở trường khi được hỏi, trò chuyện. 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT7- Trẻ biết dùng các từ, các loại câu khác nhau trong giao itếp 
MT2- Trẻ có khả năng thực hiện được các yêu cầu trong hoạt động tập thể..
MT4-  Trẻ có khả năng nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành  cho lứa tuổi của trẻ 
MT9- Trẻ có khả năng nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện; thể hiện sự sáng tạo
 MT6- Trẻ biết sử dụng lời nói, kể rõ ràng, có trình tự về sự việc, hiện tượng nào đó để  người nghe hiểu được trong cuộc sống hằng ngày 
MT10- Trẻ có khả năng cảm nhận, thể hiện biểu cảm vần điệu, nhịp điệu của bài thơ,  ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi 
MT13-  Trẻ có một số kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết.
	GIỜ HỌC
- Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. (CS91) LQCV : A , Ă, Â, thực hiện  sao chép A,Ă,Â 
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (CS  64), Truyện " Món quà cô giáo" ; kể lại câu chuyện " Món quà cô giáo" theo hướng dẫn  của cô 
- Nghe bài đồng dao phù hợp với độ tuổi. " Đi Cầu đi quán", 
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (CS 88)  - Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (CS 89) Sao chép một số kí hiệu, chữ  cái, tên của mình. 
GIỜ SINH HOẠT
- Làm quen với cách đọc và viết tiếng Việt : 
        + Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình; (CS89)
        + Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt. (CS91)
-   Kể tên một số lễ hội và nói về hoạt động nổi bật của những dịp lễ hội. 
Ví dụ nói: “Ngày Quốc khánh (ngày 2/9) cả phố em treo cờ, bố mẹ được  nghỉ làm và  cho em đi chơi công  viên…”.
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi  của trẻ.  (CS64)
- Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm,… phù hợp với  ngữ cảnh.  (CS 66) 
- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động (CS69)
- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè
-  Kể chuyện theo đồ vật, theo tranh 

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM – KỸ NĂNG XÃ HỘI

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT3- Trẻ có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn, tự tin, tự lực, biết có gắn tự hoàn thành công  việc được giao.
MT5- Trẻ nhận biết, biểu lộ một số cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử  chỉ, qua tranh, ảnh.
	GIỜ HỌC
- Biết một vài lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống của quê hương, đất nước:  Quốc Khánh 2/9 
- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng 
- Thể hiện sự thân thiện, đoàn kết với bạn bè (CS 50) 
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (CS 43) 
GIỜ SINH HOẠT
- Thực hiện được 1 số qui định ở lớp, gia đình và nơi công cộng . Sau khi chơi biết cất đúng  qui định, không làm ồn  nơi công cộng, muốn đi chơi phải xin phép
- Vị trí và trách nhiệm của bản thân trẻ trong gia đình và lớp học.
- Nhận biết các trạng thái cảm xúc vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức  giận, xấu hổ của người khác; (CS35)
- Bộc lộ cảm xúc của bản thân bằng lời nói, cử chỉ và nét mặt; (CS36)
- Thể hiện sự an ủi và chia vui với người thân và bạn bè; (CS37)
- Nói được khả năng và sở thích của bạn bè và người thân; (CS58)

	LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG

	MT3- Trẻ có khả năng cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của cuộc sống qua  các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên
MT4-Trẻ có kĩ năng hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ
MT10- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng xếp hình và tự nhận xét sản phẩm có màu sắc,  kích thước, hình dáng/ đường nét và bố cục
	GIỜ HỌC
- Thể hiện sự thích thú trước cái đẹp (CS 38) Thể hiện thái độ, tình cảm khi nghe âm  thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc " Ngày đầu tiên đi học" 
- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm một sản phẩm đơn giản; (Chỉ số 102) 
- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình  cảm  của  bài hát  qua  giọng hát, nét mặt, điệu bộ,  cử chỉ...  (CS100) : Vui đến trường, Gọi trăng 
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu CS101): Lớp  chúng mình 
- Phối hợp các kĩ năng vẽ (CS6), để  tạo ra sản phẩm: Vẽ lớp học của bé, đồ chơi bé  thích 
- Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích thước, hình dáng/  đường nét và bó cục.
GIỜ SINH HOẠT
- Hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ,  cử  chỉ... (CS100)
- Phối hợp các kĩ năng vẽ (CS6), nặn, cắt (CS7), xé, dán (CS8), xếp hình để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích  thước,  hình dáng/ đường  nét và bố cục. 
-  Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình của mình. (CS103)
- Chăm chú lắng nghe và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, nhún nhảy, lắc lư,  thể hiện  động tác minh họa phù hợp )  theo bài hát, bản nhạc
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù  hợp với nhịp  điệu bài hát, bản nhạc với các  hình thức (vỗ tay theo các  loại tiết tấu, múa)  (CS101)



KẾ HOẠCH TUẦN 1:Từ 9/9 đến 13/9/2024
	Nội Dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện +
TD sáng
	- Thực hiện đúng các động tác của bài thể dục sáng theo hiệu lệnh: khởi động với các hiểu đi bằng mép ngoài bàn chân, đi, chạy thay đổi tốc độ; hô hấp 1; tay 1; bụng – lườn 1; chân 1; bật 1.
- Trò chuyện giáo dục trẻ sau giờ học về nhà ngay, không tự ý đi chơi. Những đặc điểm nổi bật của trường lớp mầm non; công việc của các cô bác trong trường. Đặc điểm, sở thích của các bạn; các hoạt động của trẻ ở trường. (CS 113). Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh. 


	Giờ Học
	- Đi trên dây (dây đặt trên sàn), đi trên ván kê dốc.
- Nghe các bài hát “ Vui đến trường” phù hợp với độ tuổi.


	- Phân loại được một số đồ dùng thông thường theo chất liệu và công dụng; đồ dùng ăn uống (CS 96)
- Nhận biết khối cầu, khối Vuông,  khối trụ.

 
 
	- Nhận dạng được chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt A,Ă,Â (CS 91)
- Thực hiện sao chép chữ A, Ă, Â
	- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn; (CS 54)
- Thực hiện được một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng

	-Trẻ hứng thú và hưởng ứng lắng nghe theo giai điệu bài hát " Ngày đầu tiên đi học"
-Phối hợp các kĩ năng vẽ: nét xiên, nét thẳng,… để tạo ra sản phẩm

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Quan sát sân trường
+ Tổ chức trò chơi vận động – dân gian;
-Chơi vận động: Đi trên dây( dây đặt trên sàn).
-Trò chơi dân gian: nhảy lò cò 5m
-Chơi tự : Cát, nước, chơi với đồ chơi ngoài trời

	  Giờ chơi góc

	- Sử dụng lời nói để bày tỏ cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (CS 68)
- Sử dụng lời nói để trao đổi và chỉ dẫn bạn bè trong hoạt động (CS 69)
- Chăm chú lắng nghe người khác và đáp lại bằng cử chỉ, nét mặt, ánh mắt phù hợp (CS 74) 
+ Tổ chức hoạt động chơi góc (trò chơi có luật, góc làm quen với toán…)
- Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao dành cho lứa tuổi của trẻ (CS 64)
- Nói rõ ràng (CS 65) 
- Điều chỉnh giọng nói phù hợp với tình huống và nhu cầu giao tiếp (CS73)
-TC có luật: 
  - Hành động chơi thành thạo với những trò chơi quen thuộc.
- Trò chơi “- Tìm cặp.”
- TC xây dựng:  
Chấp nhận sự có mặt của bạn mới, cùng thu dọn đồ chơi sau khi chơi
- TC giả bộ có cốt chuyện: 
- Các vai chơi có sự gắn kết phù hợp với nội dung chơi.
- TC khác:
 + Góc đọc truyện:  Cháu biết chia sẻ cùng bạn khi chơi  
+Chơi tự do: Trẻ chơi với các đồ chơi lắp ráp. 
+ Âm nhạc: Trẻ hát và vận động theo nhạc.

	Vệ sinh
	- Tập luyện kỹ năng : rửa tay bằng xà phòng
- Đi vệ sinh đúng nơi quy định
-Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...)

	Sinh hoạt chiều 

	- Theo dõi sức khỏe trẻ hằng tháng, hằng quý (cân, đo, theo dõi trên biểu đồ sức khỏe). (có phương án điều chỉnh chăm sóc theo chế độ đối với các bé suy dinh dưỡng hoặc thừa cân)
+ Hiểu và làm theo yêu cầu của cô, bạn trong giao tiếp hằng ngày.
- Nghe hiểu và thực hiện được các chỉ dẫn liên quan đến 2, 3 hành động (CS 62)  



KẾ HOẠCH TUẦN 2 Từ ngày 16/9 đến 20/9/2024
	Nội Dung
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Trò chuyện +
TD sáng
	-Trò chuyện cách sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống (CS 77); (CS 67)
- Hỏi lại hoặc có những biểu hiện qua cử chỉ, điệu bộ, nét mặt khi không hiểu người khác nói (CS 76)


	Giờ Học
	- Ném bắt bóng bằng 2 tay
- Tập luyện kỹ năng rửa tay 

	- Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
-  Nhận biết các thành viên trong gia đình, nghề nghiệp của bố, mẹ

	- Đọc biểu cảm bài thơ, đồng dao, cao dao " Đi cầu đi quán"
- Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (CS 88) 


	- Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (CS 89) Sao chép một số kí hiệu, chữ cái,  tên của mình. 
- Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi ( CS 43)




	- Phối hợp các kĩ năng xé dán xếp hình hang rào để tạo ra sản phẩm có màu sắc, kích  thước
- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu CS101): Lớp  chúng mình

	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: Các lớp học trong trường  của bé. (CS 113). Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh
- Chơi vận động: đi trên ván kê dốc. 
	+ Đi và đập bắt bóng.
-Trò chơi dân gian: nhảy lò cò 5m
                              +  Nhảy dây
- Chơi tự : Cát, nước, chơi với đồ chơi ngoài trời

	  Giờ chơi góc
	- Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức, giận, ngạc nhiên, sợ hãi (CS 61) 
- Sử dụng các từ chỉ tên gọi, hành động, tính chất và từ biểu cảm trong sinh hoạt hàng ngày; (CS 66)
-TC có luật: Dễ hoà đồng với bạn bè trong nhóm chơi; (CS 42)
- Trò chơi “Ghép hình.”
- TC xây dựng:  
Trẻ  có han tạo trong phối hợp các thao tác xếp chồng và đặt cạnh để tạo ra MHXDCô tham gia chơi cùng trẻ. 
- TC giả bộ có cốt chuyện: Chủ động giao tiếp với bạn và người lớn gần gũi (CS 43)
- TC khác; Thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh (CS 40) 
+ Góc chữ viết: Thích đọc những chữ đã biết trong môi trường xung quanh (CS 79); Biết chữ viết có thể đọc và thay cho lời nói (CS 86); Bắt chước hành vi viết và sao chép từ, chữ cái (CS 88); Biết “viết” tên của bản thân theo cách của mình (CS 89) Sao chép một số kí hiệu, chữ cái, tên của mình. 
+ Góc đọc truyện:  Biết giữ gìn sản phẩm làm ra 
+Chơi tự do: - Dán các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn. (CS 8)

	Vệ sinh
	- Tập luyện kỹ năng : vệ sinh cá nhân
- Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi...)

	Sinh hoạt chiều 

	- Biết nhan các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm  xúc, nhu cầu của bản thân;  (CS 87) 
- Đặc điểm và cách sử dụng đồ chơi 
- Nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau nhạc thiếu nhi, dân ca
- Nói được ý tưởng thể hiện trong sản phẩm tạo hình  của mình. (CS 103)
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	Trò chuyện +
TD sáng
	Trò chuyện Kể về một sự việc, hiện tượng nào đó để người khác hiểu được (CS 70); Biết cách khởi xướng cuộc trò chuyện(CS 72); Không nói leo, không ngắt lời người khác khi trò chuyện (CS 75); Không nói tục, chửi bậy (CS 78) 


	Giờ Học
	- Nhận biết, phân loại một số thực phẩm thông thường theo 4 nhóm thực phẩm.
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.

	- CS 113. Thích khám phá các sự vật, hiện tượng xung quanh.
- So sánh sự khác nhau và giống nhau của đồ dùng, đồ chơi và sự đa dạng của chúng.


	- Nghe và hiểu nội dung câu chuyện " Món quà cô giáo"
- Kể lại câu chuyện " Món quà cô giáo" theo hướng dẫn  của cô 

	- Biết một vài đặc điểm nổi bật ngày lễ hội Tết Trung Thu
- Biết sử dụng các vật liệu khác nhau để làm lồng đèn giản; (Chỉ số 102) 


	- Hát đúng gia điệu bài hát “ Gọi Trăng là gì”
- Phối hợp các kĩ năng nặn xếp hình để tạo ra sản phẩm 



	Chơi ngoài trời
	- Quan sát: lớp học của bé.
-Chơi vận động: - Đi nối bàn chân tiến, lùi
-Chơi tự : Cát, nước, chơi với đồ chơi ngoài trời

	  Giờ chơi góc

	- Biết chờ đến lượt khi tham gia vào các hoạt động (CS 47)
TC có luật: Quan tâm đến sự công bằng trong nhóm bạn (CS 60) 
- Trò chơi “Ghép hình.”
- TC xây dựng:  
- TC giả bộ có cốt chuyện: 
Biết rủ nhau chơi và chuẩn bị đồchơi, nơi chơi.
- TC khác:
+ Góc chữ viết: - Biết dùng các ký hiệu hoặc hình vẽ để thể hiện cảm xúc, nhu cầu, ý nghĩ và kinh nghiệm của bản thân (CS 87) 
+Chơi tự do:  Đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng

	Vệ sinh
	- Tập luyện một số thói quen vệ sinh cá nhân

	Sinh hoạt chiều 

	- Có thói quen chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi và xưng hô lễ phép với người lớn; (CS 54) 
- Biết nói cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép (CS 48) 
- Trao đổi ý kiến của mình với các bạn (CS 49)


[bookmark: _GoBack]




